
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất 869, Tờ bản đồ số 4, Tổ 2, Khu Phố Khánh Lộc, Phường Tân Phước Khánh, 
Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

22/03/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHẬT KHOA

3702752849

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
NHẬT KHOA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NHAT KHOA MANUFACTURING 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NHAT KHOA CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đồ dùng nội thất bằng gỗ, song, mây và 
vật liệu khác;
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác …
- Bán buôn đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn đồ điện gia dụng: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun 
nước dùng điện, bếp điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt 
độ, bàn là, máy sấy tóc...
- Bán buôn ổ cắm, chiu cắm, dây diện, taplo, vật tư đồ điện các 
loại

4649

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ phục 
vụ ngành gỗ, chế biến gỗ: máy chà nhám, máy bắn đinh, súng 
bắn keo, máy bắn vít, máy phun sơn…

4659

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn đồ ngũ kim các loại; - Bán buôn sơn, 
vécni, keo dán các loại; - Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến, xi 
măng, gạch, ngói, cát, đá, kính xây dựng, sơn, gạch ốp lát, thiết 
bị vệ sinh, thiết bị khác trong xây dựng (trừ hoạt động bãi cát)

4663(Chính)

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn mút xốp, bọc nệm, bao gối, tơ, xơ, sợi dệt; 
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép, đồ dùng trang trí nội 
thất …

4669

5. Bán buôn tổng hợp 4690

6. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

7. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất thanh ray trượt ngăn kéo tủ (không xi 
mạ),sản xuất giỏ kim loại, sản xuất các sản phẩm đinh vít, sản 
xuất bu lông, đai ôc, tay nắm, bu lông, dây trượt, khung sắt và 
các sản phẩm có ren tương tự, sản xuất sản phẩm khác còn lại 
bằng kim loại chưa được phân vào đâu.

2599

8. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

9. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

10. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Mạ, mài, đánh bóng kim loại, xử lý kim loại bằng 
phương pháp nhiệt.

2592

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 205780205

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  Tổ 3, Thôn Đồng Xuân, Xã Bình Trung, Huyện Thăng 
Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 3, Thôn Đồng Xuân, Xã Bình Trung, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng 
Nam, Việt Nam

TRẦN THANH THIỆT Nam
29/11/1993 Kinh Việt Nam

13/02/2012 Công An Quảng Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       205780205
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  Tổ 3, Thôn Đồng Xuân, Xã Bình Trung, Huyện Thăng 
Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 3, Thôn Đồng Xuân, Xã Bình Trung, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng 
Nam, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THANH THIỆT Nam

29/11/1993 Kinh Việt Nam

13/02/2012 Công An Quảng Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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